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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ðỀ ÁN 
Thực hiện Quyết ñịnh số: 1592/2009/Qð-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ ñất sản xuất, ñất ở, 

nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ ñồng bào dân tộc thiếu số nghèo, ñời sống khó 

khăn ñến năm 2010 

Phú Thọ là tỉnh miền núi, có diện tích tự nhiên là 3.532,9 km2, diện tích miền 

núi 3.227 km2, chiếm 92,3% diện tích toàn tỉnh. Có 13 huyện thành thị, trong ñó có 

10/13 huyện miền núi (có 1 huyện nghèo ñược thụ hưởng chính sách Nghị quyết 30a 

của Chính phủ); 3 huyện, thị xã, thành phố có xã miền núi; có 218/277 xã, thị trấn 

miền núi, trong ñó có 43 xã ñặc biệt khó khăn, 190 thôn, bản ðBKK của 73 xã khu 

vực II thuộc 9 huyện ñược thụ hưởng Chương trình 135 giai ñoạn II (tính ñến thời 

ñiểm tháng 3/2009); 6 huyện có hộ dân tộc thiểu số nghèo ñược thụ hưởng các chính 

sách theo Quyết ñịnh số 134/2004/Qð-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính 

phủ (gọi tắt là Chương trình 134). Dân số toàn tỉnh là 1.345.498 người, trong ñó dân 

số miền núi trên 961.800 người chiếm 70% dân số toàn tỉnh. Có 20 dân số cùng 

chung sống, trong ñó dân tộc thiểu số có 202.800 người, chiếm 21% dân số miền núi 

và 15,1% dân số toàn tỉnh. Có 4 dân tộc thiểu số: Mường, Dao, Cao Lan, Mông sống 

tập trung thành làng bản có bản sắc văn hoá, phong tục tập quán ñậm nét. 

Thực hiện Quyết ñịnh số 1592/Qð-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ ñất sản xuất, ñất 

ở, nhà ở và nước sinh hoạt ñến năm 2010 cho hộ ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo, 

ñời sống khó khăn. Căn cứ Công văn số: 880/UBDT-CSDT ngày 05/11/2009 của Ủy 

ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện Chính phủ. UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng ðề án 

thực hiện trên ñịa bàn tỉnh như sau: 
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I. Kết quả 4 năm thực hiện Quyết ñịnh 134/2004/Qð-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

1. Hỗ trợ ñất ở: 

Số hộ cần ñược hỗ trợ: 2.807 hộ; ñến nay ñã thực hiện ñược 1.144 hộ, ñạt 

40,75% kế hoạch, với diện tích 33,6 ha, ñạt 73,6% kế hoạch (trong ñó: quỹ ñất của 

ñịa phương hỗ trợ 973 hộ, diện tích 30,93 ha; bằng nguồn vốn của Dự án kinh tế mới 

35 hộ với diện tích là 0,7 ha; 86 hộ thuộc huyện Thanh Sơn và Tân Sơn ñã cấp xong 

chứng nhận quyền sử dụng ñất). 

2. Hỗ trợ ñất sản xuất: 

Số hộ cần hỗ trợ ñất sản xuất: 5.148 hộ, ñã thực hiện hỗ trợ ñược 1.146 hộ, ñạt 

22,26% kế hoạch; với diện tích là: 464,58 ha, ñạt 37,36% kế hoạch (trong ñó: quỹ ñất 

ñịa phương hỗ trợ 709 hộ, diện tích 250,2 ha; ñất các hộ gia ñình giao cho sử dụng 

349 hộ, diện tích 13,38 ha), tổng kinh phí là 964,153 triệu ñồng. Số hộ ñang sản xuất 

trên các quỹ ñất khác cụ thể là: ñất lâm trường 717 hộ, diện tích 364,5 ha; ñất quốc 

phòng 83 hộ, diện tích 24,9 ha; ñất rừng phòng hộ 76 hộ, diện tích 22,8 ha; ñất khác 

24 hộ; diện tích 7,2 ha.  

Nguồn vốn ñịnh canh, ñịnh cư trong 3 năm (2005 - 2007) ñã ñầu tư 300 triệu 

ñồng hỗ trợ cho 400 hộ ở 18 xã khai hoang mở rộng diện tích lúa mới là 68,4 ha (mức 

hỗ trợ bình quân 5 triệu ñồng/1 ha khai hoang ruộng mới; 4 triệu/1 ha kiến thiết 

nương rẫy). 

3. Hỗ trợ nhà ở: 

Số hộ cần ñược hỗ trơ: 3.776 hộ = 3.776 căn nhà, ñã thực hiện hỗ trợ và ñộng 

viên các nguồn lực hoàn thành xoá nhà tạm trong 3 năm (2005 - 2007) là 3.776 ngôi 

nhà, ñạt 100% kế hoạch (trong ñó có 513 ngôi nhà ñộng viên các nguồn lực khác 

ngoài nguồn vốn 134); 

- Kinh phí Trung ương hỗ trợ: 5 triệu ñồng. 

- Khu xóm, dòng họ hỗ trợ và vốn tự có của hộ gia ñình: từ 9 ñến 10 triệu 

ñồng/nhà/hộ.  
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- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 2031 triệu ñồng (cho 2.031 căn nhà năm 2007, mỗi căn 

nhà 1 triệu ñồng). 

4. Hỗ trợ nước sinh hoạt: 

Số hộ ñã ñược thụ hưởng là 13.305/14.961 hộ ñạt 88,9% kế hoạch, trong ñó: 

a) Về cấp nước sinh hoạt tập trung: 

Số công trình ñã ñược ñầu tư là 99/117 công trình, ñạt 84,6% kế hoạch; với 

7.659/8.992 hộ ñược thụ hưởng, ñạt 85,1% kế hoạch. Tổng kinh phí hỗ trợ là: 

66.710,9 triệu ñồng. 

b) Về nước sinh hoạt phân tán: 

Số hộ ñược hỗ trợ: 5.646/5.969 hộ, ñạt 94,5% kế hoạch (chủ yếu là hỗ trợ hộ gia 

ñình làm giếng khơi và bể chứa nước), trong ñó: Quyết ñịnh 134 hỗ trợ 2.250 hộ với 

kinh phí là 900 triệu ñồng, còn lại là nguồn vốn lồng ghép của Chương trình WB và 

nhân dân tự xây bể chứa nước. 

5. Tổ chức huy ñộng các nguồn lực trên ñịa bàn: 

Nguồn lực ñã huy ñộng ñầu tư theo Quyết ñịnh số 134 từ năm 2005 ñến hết 

tháng 12 năm 2008 là 109.344,6 triệu ñồng/139.784 triệu ñồng, ñạt 76,5% kế hoạch 

theo ðề án, trong ñó: 

- Ngân sách Trung ương:    84.590,0 triệu ñồng; 

- Ngân sách ñịa phương:       2.031,0 triệu ñồng; 

- Vốn WB lồng ghép:              10.188,0 triệu ñồng; 

- Huy ñộng các nguồn lực khác: 12.535,6 triệu ñồng (vốn của chủ hộ và huy 

ñộng sự giúp ñỡ ngày công lao ñộng, vật tư tại chỗ của anh em, dòng họ, cộng ñồng). 

Trong 4 năm thực hiện Quyết ñịnh số 134/2004/Qð-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, tỉnh Phú Thọ ñã tập trung lãnh ñạo, chỉ ñạo tổ chức thực hiện một cách toàn diện 

và có hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện Chương trình ñã khơi dậy truyền thống 

nhân ái, tạo nên một phong trào ñoàn kết, tương thân, tương ái, thương yêu, ñùm bọc, 

giúp ñỡ lẫn nhau rộng khắp trong cộng ñồng các dân tộc trong tỉnh. 
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Qua 4 năm thực hiện Chương trình, ñã giúp cho một bộ phận các hộ ñồng bào 

dân tộc thiểu số nghèo xóa ñược nhà tạm, nhà dột nát, có ñất sản xuất và nước sinh 

hoạt, từng bước cải thiện nơi ở, ổn ñịnh sản xuất và ñời sống, an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội vùng ñồng bào dân tộc và miền núi ñược giữ vững, niềm tin của  ñồng 

bào dân tộc thiểu số với ðảng, Nhà nước ñược củng cố, góp phần tăng cường khối 

ñại ñoàn kết các dân tộc trên ñịa bàn tỉnh. 

II. Nhu cầu thực hiện Quyết ñịnh 1592/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

và giải pháp chủ yếu thực hiện ñến năm 2010. 

1. ðối tượng ñược thụ hưởng: 

Là hộ ñồng bào dân tộc thiểu số, ñịnh cư thường xuyên trú tại ñịa phương; là hộ 

nghèo sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp chưa có hoặc chưa ñủ ñất sản xuất, 

nước sinh hoạt. 

Tổng số hộ ñồng bào dân tộc thiểu số trên ñịa bàn toàn tỉnh là; 46.806 hộ; trong 

ñó: 

- Số hộ ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết ñịnh 170 là; 24.319 hộ; 

- Số hộ ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện thụ hưởng chính sách theo 

tiêu chí quy ñịnh tại Quyết ñịnh 1592/2009/Qð-TTg là: 22.487 hộ. 

2. Nhu cầu thực hiện các chính sách theo Quyết ñịnh 1592/Qð-TTg  

Tổng nhu cầu kinh phí:   247.220 triệu ñồng, trong ñó: 

Ngân sách Trung ương:    235.322 triệu ñồng;  

Vốn ñối ứng của ñịa phương:       6.089 triệu ñồng;  

Vốn thực hiện Nghị quyết 30a:                  5.809 triệu ñồng;  

2.1. Về ñất sản xuất: 

Số hộ cần hỗ trợ ñất sản xuất: 9.340 hộ; nhu cầu kinh phí: 174.830 triệu ñồng. 

a) Số hộ có nhu cầu hỗ trợ trực tiếp ñất sản xuất: 5.947 hộ, kinh phí 114.525 

triệu ñồng, trong ñó: 

- Ngân sách Trung ương: 111.862 triệu ñồng, bao gồm: 
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+ Hỗ trợ theo chính sách: 53.271 triệu ñồng;  

+ Hỗ trợ vốn ñối ứng cho ñịa phương (15%): 7.990.635 triệu ñồng;  

+ Vốn vay: 50.600 triệu ñồng. 

- Vốn ñối ứng của ñịa phương: 2.663,545 triệu ñồng. 

b) Số hộ thiếu ñất sản xuất có nhu hỗ trợ ñi xuất khẩu lao ñộng: 708 hộ, nhu 

cầu kinh phí: 23.788,0 triệu ñồng, trong ñó: 

- Ngân hàng Trung ương: 23.682,6 triệu ñồng, bao gồm: 

+ Hỗ trợ theo chính sách: 2.124 triệu ñồng; 

- Hỗ trợ vốn ñối ứng cho ñịa phương (15%): 318,6 triệu ñồng; 

- Vốn vay: 21.240 triệu ñồng. 

- Vốn ñối ứng của ñịa phương: 106,2 triệu ñồng. 

c) Số hộ thiếu ñất sản xuất có nhu cầu hỗ trợ chuyển ñổi ngành nghề, mua 

công cụ sản xuất: 2.685 hộ, nhu cầu kinh phí: 36.516 triệu ñồng, trong ñó; 

- Ngân sách Trung ương: 36.113,25 triệu ñồng, bao gồm: 

+ Hỗ trợ theo chính sách: 8.055 triệu ñồng;  

+ Hỗ trợ vốn ñối ứng cho ñịa phương (15%): 1.208,25 triệu ñồng;  

+ Vốn vay: 26.850 triệu ñồng. 

- Vốn ñối ứng của ñịa phương: 402,72 triệu ñồng. 

2.2. Về nước sinh hoạt: 

a) Nước sinh hoạt phân tán: 

Số hộ cần hỗ trợ: 7.254 hộ; nhu cầu kinh phí; 8.705 triệu ñồng, trong ñó; 

- Ngân sách Trung ương: 8.342 triệu ñồng, bao gồm: 

+ Hỗ trợ theo chính sách: 7.245 triệu ñồng;  

+ Hỗ trợ vốn ñối ứng cho ñịa phương (15%): 1.097 triệu ñồng;  

- Vốn ñối ứng của ñịa phương: 362,25 triệu ñồng. 
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b) Nước sinh hoạt tập trung: 53 công trình, nhu cầu kinh phí: 57.878 triệu 

ñồng, trong ñó: 

- Số công trình trong ðề án ñã ñược phê duyệt nhưng chưa thực hiện: 18 công 

trình, số hộ ñược thụ hưởng 2.197 hộ, nhu cầu kinh phí: 23.562 triệu ñồng,                 

trong ñó: 

- Ngân sách Trung ương: 22.664 triệu ñồng, bao gồm: 

+ Hỗ trợ theo chính sách: 19.708 triệu ñồng;  

+ Hỗ trợ vốn ñối ứng cho ñịa phương (15%): 2.956 triệu ñồng;  

- Vốn ñối ứng của ñịa phương: 898,55 triệu ñồng. 

- Số công trình nước sinh hoạt xây dựng mới: 35 công trình. Số hộ ñược thụ 

hưởng 3.696 hộ, nhu cầu kinh phí: 34.315 triệu ñồng, trong ñó: 

- Ngân sách Trung ương: 33.893 triệu ñồng, bao gồm: 

+ Hỗ trợ theo chính sách: 29.473 triệu ñồng; 

- Hỗ trợ vốn ñối ứng cho ñịa phương (15%): 4.420 triệu ñồng. 

- Vốn ñối ứng của ñịa phương: 421 triệu ñồng. 

2.3. Nhu cầu hỗ trợ vốn cho các hộ cư trú ở huyện nghèo ñược thụ hướng 
chính sách theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. 

Số hộ ñược thụ hưởng chính sách theo Nghị quyết 30a: 654 hộ, nhu cầu kinh 
phí: 5.809 triệu ñồng, trong ñó: 

- Ngân sách Trung ương: 3.760,5 triệu ñồng, bao gồm: 

+ Hỗ trợ theo chính sách: 3.270 triệu ñồng; 

- Hỗ trợ vốn ñối ứng cho ñịa phương (15%): 490,5 triệu ñồng. 

- Vốn ñối ứng của ñịa phương: 163,5 triệu ñồng. 

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo) 

3. Tổ chức thực hiện: 

Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của các cấp ủy ðảng, kiện toàn, củng cố, nâng 
cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt ñộng của Ban chỉ ñạo Chương trình các cấp ñể làm 
tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh, UBND huyện xây dựng kế hoạch nhằm huy 
ñộng các nguồn lực của ñịa phương, tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án, chính 
sách trên ñịa bàn ñể hoàn thành các mục tiêu của Chương trình ñề ra vào năm 2010. 
Cụ thể; 
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Ủy ban nhân dân các huyện có ñối tượng thụ hưởng chính sách: 

- Công bố công khai các chính sách, tiêu chuẩn, ñối tượng ñược thụ hưởng chính 
sách; phối hợp với các ngành, tổ chức ñoàn thể, cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn ñể triển 
khai thực hiện Quyết ñịnh 1592/Qð-TTg; rà soát quỹ ñất theo quy ñịnh ñể có quỹ ñất 
giao cho các hộ ñồng bào có nhu cầu hỗ trợ trực tiếp ñất sản xuất và triển khai các nội 
dung hỗ trợ về nước sinh hoạt; 

- Tổ chức các lớp dạy nghề cho các hộ thiếu ñất sản xuất có nhu cầu chuyển ñổi 
ngành nghề. 

- Phối hợp với các ngành chức năng có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện việc 
xuất khẩu lao ñộng, hỗ trợ xuất khẩu lao ñộng cho số lao ñộng có nhu cầu xuất khẩu 
lao ñộng. 

- Phối hợp với MTTQ và các ñoàn thể nhân dân, tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận ñộng các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp 
về ý nghĩa thực hiện Quyết ñịnh 1592/Qð-TTg; vận ñộng, huy ñộng các nguồn lực 
trong cộng ñồng, doanh nghiệp giúp ñỡ ñồng bào dân tộc thiểu số nghèo, ñời sống 
khó khăn. 

- Tạo ñiều kiện ñể Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc cho vay và thu 
hồi nợ theo quy ñịnh. 

- Triển khai các nội dung khác theo yêu cầu. 

Ban Dân tộc: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính và các 
Sở, ngành, ñơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc, tổng hợp báo 
cáo tình hình thực hiện ðề án này theo ñúng các nội dung quy ñịnh tại Quyết ñịnh 
1592/2009/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ñảm bảo thực hiện ðế án ñúng ñối 
tượng, không ñể xảy ra thất thoát, tiêu cực. Trong quá trình thực hiện ðề án, nếu có 
vướng mắc hoặc có các nội dung phát sinh cần ñiều chỉnh, phải báo cáo UBND tỉnh 
ñể chỉ ñạo thực hiện. Tiếp tục nghiên cứu, ñề xuất các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể 
với UBND tỉnh ñể chỉ ñạo thực hiện có hiệu quả Quyết ñịnh 1592/2009/Qð-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Trên ñây là ðề án thực hiện Quyết ñịnh số: 1592/2009/Qð-TTg ngày 
12/20/2009 của Thủ tướng Chính phủ ñến năm 2010 trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. Kính 
mong ñược sự quan tâm chỉ ñạo, giúp ñỡ của Chính phủ, các Bộ, ngành                  
Trung ương. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
         PHÓ CHỦ TỊCH 

 
     (ðã ký) 

         

   Nguyễn Thị Kim Hải 


